
Khóa K65 K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.43  3.64  3.44  3.79

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Đủ điều kiện để xét HB Học bổng (đ) Ghi chú Ngành

1 20020697  Trần Đình Nam  15/01/2002  9  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét KTMT
2 20020719  Phí Đình Thăng  11/12/2002  9  3.80 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét KTMT
3 20020663  Đinh Quốc Hiếu  28/12/2002  9  3.50 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét KTMT
4 20020173  Nguyễn Long Nhật  11/03/2002  12  3.43 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét KTMT
5 20020736  Nguyễn Trung Tuấn  23/01/2002  11  3.14 Tốt Khá Khoa đề xuất xét KTMT
6 20020635  Phạm Văn Chiến  01/04/2002  3  3.00 Xuất sắc Không đủ điều kiện KTMT
7 20020640  Nguyễn Hưng Dũng  22/03/2002  3  3.70 Tốt Không đủ điều kiện KTMT
8 20020672  Nguyễn Đức Huy  01/02/2002  3  3.50 Tốt Không đủ điều kiện KTMT
9 20020689  Đồng Văn Mạnh  19/04/2002  3  3.00 Tốt Không đủ điều kiện KTMT

10 20020706  Tạ Hoàng Quân  13/11/2002  3  4.00 Tốt Không đủ điều kiện KTMT
11 20020722  Trang Đức Thắng  26/06/2002  3  3.50 Tốt Không đủ điều kiện KTMT
12 20020730  Dương Hữu Trường  10/10/2002  3  3.70 Xuất sắc Không đủ điều kiện KTMT
13 20020349  Lục Văn Tuyên  23/02/2001  6  3.70 Tốt Không đủ điều kiện KTMT
14 20020671  Nguyễn Văn Hùng  20/11/2002  6  3.25 Tốt Không đủ điều kiện KTMT
15 20020679  Nguyễn Khắc Kiên  09/11/2002  6  3.75 Tốt Không đủ điều kiện KTMT

1 21020908  Nguyễn Minh Hiếu  23/10/2003  12  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét KTMT
2 21020886  Nguyễn Thanh An  03/07/2003  18  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTMT
3 21020924  Đào Tuấn Linh  06/10/2003  24  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTMT
4 21020452  Trần Hồng Quân  18/02/2003  22  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTMT
5 21020923  Nguyễn Thị Liễu  30/04/2003  24  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTMT
6 21020920  Lý Bảo Khánh  12/10/2003  23  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTMT
7 21020894  Phan Thanh Duy  21/02/2003  18  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTMT
8 21020907  Hoàng Trung Hiệp  28/07/2003  20  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTMT
9 21020141  Nguyễn Thu Hiền  25/05/2003  21  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTMT

10 21020444  Đinh Văn Khải  14/12/2003  24  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTMT
11 21020458  Vũ Thành Vân  27/12/2003  22  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 KTMT



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Đủ điều kiện để xét HB Học bổng (đ) Ghi chú Ngành

12 21020144  Nguyễn Kiên  30/12/2003  22  3.60 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
13 21020901  Mai Anh Đức  16/08/2003  21  3.70 Tốt Giỏi KTMT
14 21020457  Nguyễn Văn Trọng  12/07/2003  19  3.58 Xuất sắc Giỏi KTMT
15 21020449  Phạm Văn Mạnh  07/01/2003  22  3.57 Xuất sắc Giỏi KTMT
16 21020136  Trần Quang Duy  08/12/2003  15  3.54 Xuất sắc Giỏi KTMT
17 21020930  Đỗ Hoàng Nam  08/10/2003  15  3.54 Xuất sắc Giỏi KTMT
18 21020946  Nguyễn Quốc Trung  05/03/2003  19  3.53 Xuất sắc Giỏi KTMT
19 21020904  Nguyễn Việt Đức  09/11/2003  21  3.51 Xuất sắc Giỏi KTMT
20 21020951  Đỗ Quốc Việt  08/11/2003  20  3.49 Tốt Giỏi KTMT
21 21020429  Vũ Tuấn Anh  20/10/2003  20  3.48 Xuất sắc Giỏi KTMT
22 21020139  Phạm Văn Đức  14/01/2003  19  3.48 Xuất sắc Giỏi KTMT
23 21020936  Bùi Bá Quyền  04/07/2003  22  3.46 Tốt Giỏi KTMT
24 21020147  Trần Khánh Phương  31/08/2003  18  3.32 Xuất sắc Giỏi KTMT
25 21020148  Phan Văn Quyến  31/12/2003  22  3.27 Tốt Giỏi KTMT
26 21020900  Bùi Anh Đức  29/09/2003  15  3.20 Tốt Giỏi KTMT

1 22022160  Nguyễn Tuấn Phong  21/12/2004  32  3.56 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
2 22022214  Trần Duy Thức  06/08/2004  27  3.55 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
3 22022167  Đoàn Đức Mạnh  27/01/2004  32  3.54 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
4 22022145  Tạ Đình Kiên  29/01/2004  20  3.54 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
5 22022196  Nguyễn Hữu Trọng Anh  26/04/2004  23  3.52 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
6 22022100  Phạm Văn Nam  12/05/2004  22  3.52 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
7 22022118  Phạm Văn Duy  18/05/2004  26  3.50 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
8 22022127  Lê Văn Tuệ  30/04/2004  25  3.49 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
9 22022116  Đường Văn Long  27/01/2004  31  3.47 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT

10 22022174  Phạm Gia Khánh  27/11/2004  26  3.47 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
11 22022108  Nguyễn Long Vũ  17/08/2004  28  3.46 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
12 22022105  Nguyễn Mạnh Dũng  09/10/2004  23  3.46 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
13 22022101  Trần Xuân Lộc  19/02/2004  25  3.45 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT
14 22022217  Dương Minh Kiên  06/10/2004  26  3.44 Xuất sắc Giỏi 14.400.000 KTMT



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Đủ điều kiện để xét HB Học bổng (đ) Ghi chú Ngành

15 22022212  Nguyễn Thành Lâm  07/12/2004  27  3.43 Xuất sắc Giỏi KTMT
16 22022193  Đặng Hoàng Nam  09/10/2004  26  3.42 Xuất sắc Giỏi KTMT
17 22022168  Nguyễn Tuấn Anh  23/01/2004  27  3.40 Xuất sắc Giỏi KTMT
18 22022171  Nguyễn Đức Anh  18/03/2004  27  3.37 Xuất sắc Giỏi KTMT
19 22022146  Hoàng Ngọc Minh  20/08/2004  26  3.37 Xuất sắc Giỏi KTMT
20 22022179  Lưu Công Hải  01/04/2004  23  3.37 Xuất sắc Giỏi KTMT
21 22022113  Nguyễn Tiến Dũng  03/10/2004  29  3.36 Xuất sắc Giỏi KTMT
22 22022110  Nguyễn Đức Triệu  03/02/2004  25  3.34 Xuất sắc Giỏi KTMT
23 22022207  Nguyễn Minh Đức  06/09/2004  32  3.33 Xuất sắc Giỏi KTMT
24 22022184  Nguyễn Thùy Linh  28/01/2004  23  3.32 Xuất sắc Giỏi KTMT
25 22022143  Trần Duy Khánh  06/03/2004  27  3.23 Xuất sắc Giỏi KTMT
26 22022122  Đoàn Hải Dương  18/05/2004  21  3.23 Xuất sắc Giỏi KTMT

1 23020873  Vũ Văn Tiến  31/05/2005  24  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
2 23020849  Lê Thị Linh Nga  05/12/2005  21  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
3 23020871  Phùng Khắc Tâm  21/08/2005  17  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
4 23020867  Trịnh Quang Sáng  08/12/2005  17  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
5 23020797  Phan Đăng Dương  28/04/2005  21  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
6 23020833  Phạm Thị Thùy Linh  06/08/2005  21  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
7 23020851  Đỗ Thị Minh Ngọc  02/07/2005  19  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
8 23020827  Nguyễn Quang Bảo Khánh  01/06/2005  21  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
9 23020815  Nguyễn Việt Hoàng  09/10/2005  21  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT

10 23020808  Nguyễn Đình Hiếu  04/12/2005  24  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
11 23020879  Vũ Chí Anh Tuấn  12/06/2005  22  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
12 23020795  Bùi Đăng Dương  26/12/2005  19  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
13 23020889  Nguyễn Minh Thịnh  08/12/2005  20  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
14 23020803  Trịnh Văn Giang  18/11/2001  23  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 KTMT
15 23020790  Nguyễn Văn Dân  10/10/2005  17  3.76 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
16 23020887  Nguyễn Thế Thiện  13/02/2005  17  3.76 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
17 23020858  Hà Thu Phương  26/11/2005  21  3.74 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
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18 23020821  Lê Công Kiên  01/02/2005  17  3.74 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
19 23020863  Đặng Bá Quân  20/10/2005  20  3.73 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
20 23020857  Trần Minh Phúc  26/06/2005  20  3.72 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
21 23020835  Lê Thanh Long  20/10/2005  17  3.71 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
22 23020800  Trịnh Đình Đạt  14/05/2005  24  3.70 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
23 23020787  Nguyễn Thị Phương Chi  07/03/2005  19  3.68 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
24 23020789  Trần Minh Chiến  11/01/2005  17  3.68 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
25 23020876  Đoàn Mạnh Tuấn  21/12/2005  23  3.67 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
26 23020877  Hoàng Nghĩa Tuấn  04/03/2005  22  3.66 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
27 23020793  Nguyễn Anh Dũng  28/07/2005  24  3.61 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
28 23020895  Nguyễn Công Trường  25/09/2005  22  3.60 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
29 23020799  Phạm Tiến Đạt  17/12/2005  17  3.60 Xuất sắc Xuất sắc KTMT
30 23020839  Nguyễn Xuân Mạnh  29/11/2005  21  3.56 Xuất sắc Giỏi KTMT
31 23020840  Tạ Đức Mạnh  03/01/2005  24  3.54 Xuất sắc Giỏi KTMT
32 23020813  Lê Thanh Hoàng  10/06/2005  23  3.54 Xuất sắc Giỏi KTMT
33 23020829  Nguyễn Văn Khoa  24/10/2005  19  3.52 Xuất sắc Giỏi KTMT
34 23020897  Cao Quang Vinh  16/10/2005  21  3.50 Xuất sắc Giỏi KTMT
35 23020841  Nguyễn Đức Minh  09/07/2005  21  3.48 Xuất sắc Giỏi KTMT
36 23020825  Phạm Dương Khanh  08/02/2005  17  3.48 Xuất sắc Giỏi KTMT
37 23020885  Nguyễn Tất Thành  23/04/2005  19  3.47 Xuất sắc Giỏi KTMT
38 23020860  Nguyễn Minh Quang  08/12/2005  19  3.46 Xuất sắc Giỏi KTMT
39 23020801  Lê Hải Đăng  29/01/2005  19  3.38 Xuất sắc Giỏi KTMT
40 23020785  Nguyễn Thanh Bình  29/10/2005  20  3.18 Xuất sắc Khá KTMT

567.850.000


